
Chỗ ngồi Họ và tên MSSV LỚP GHI CHÚ

B.004 Phạm Thị Vi Thảo 1054030659 TN10DB1

B.005 Nguyễn Võ Trang Đài 1054032130 TN10DB01

B.006 Trần Trọng Nhân 1054042287 TN10DB1

C.001 Nguyễn Chúc Thanh Trà 1054032780 TN10DB1

C.002 Huỳnh Thanh Nguyên 1054030469 TN10DB1

C.003 Vũ Văn Minh Tâm 1054030611 TN10DB01(TAD1)

C.004 Vũ Thị Quỳnh Trang 1054032779 TN10DB1

C.005 Võ Trần Trang Thảo 1054030670 TN10DB1

C.006 Truong Thanh Thuy 1054030711 TAD1

A.007 Trần Thị Thùy Trang 1054030776 TN10DB1

A.008 Trần Thị Thu Thảo 1054042383 TN10DB1

A.009 Trần Thị Phương Kiều 1054032305 TAD1

A.010 Trần Thị Minh Chính 1054022018 TN10DB1

A.011 Trần Thị Hiếu Hạnh 1054030189 TN10DB1

A.012 Trần Quản Trọng 1054032813 TN10DB1

B.007 Thái Trúc Giang 1054032155 TAD1

B.008 Phan Thị Thanh Huyền 1054032261 TN10DB01

B.009 Phạm Trần Khánh Ly 1054030367 TN10DB1

B.010 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1054032741 TN10DB1

B.011 Ngô Hà Ý Linh 1054030330 TN10DB1

B.012 Mai Hoàng Yến 1054032915 TN10DB1

C.007 Lê Thị Trang Khanh 1054032287 TN10DB1

C.008 Lê Anh Tuấn 1054010668 TAD1

C.009 Hà Trúc Khanh 1054030285 TN10DB1

C.010 Hà Phạm Mai Thảo 1054030639 TN10DB01

C.011 ĐỖ THỊ MINH HẠNH 1054032183 TN10DB1

C.012 Cao Nguyễn Hoàng Phương 1054030535 TAD1

A.013 Bùi Quốc Hiếu 1054032220 TN10DB1

A.014 Đặng Hoàng Hà My 1054020128 TN10DB1

A.015 Lương Nguyễn Ngọc Diệp 1054032091 TN10DB1

A.016 Nguyễn Đông Kim Hậu 1054032209 TN10DB1

A.017 Nguyễn Thị Bảo Yến 1054032916 TN10DB1

A.018 Nguyễn Thị Nam 1054030402 TN10DB1

B.013 Võ Kiều Hoa 1054032228 TN10DB2

B.014 Trần Thanh Hằng 1054032200 TN10DB2

B.015 Nguyễn Phan Thảo Nguyên 1054032471 TN10ĐB2

B.016 Nguyễn Nhựt Tân 1054032613 TN10DB2

B.017 Trần Phạm Thanh Ngân 1054030434 TN10DB2

B.018 Trần Ngọc Phương Thảo 1054032663 TN10DB2

C.013 Nguyễn Thị Thanh Vân 1054042516 TN10DB2

C.014 Nguyễn Minh Sang 1054030582 TN10DB2

C.015 Nguyễn Lê Quỳnh Như 1054030508 TN10DB2

C.016 Nguyễn Thị Trúc Phương 1054030542 TN10DB2

C.017 Nguyễn Phúc Bảo Châu 1054012762 TN10ĐB2

C.018 Nguyễn Ngọc Hạnh 1054030184 TN10DB2

A.019 Ng Ting Ting 1054030744 TN10DB2

A.020 Mai Trần Hoàng Anh 1054030009 TN10ĐB2

A.021 Mai Mỹ Quỳnh 1054030576 TN10DB2

A.022 Lý Huệ Hằng 1054030196 TN10DB02

A.023 Lê Thị Thanh Trúc 1054030823 TN10DB2

A.024 Lê Ngọc 1054062190 TN10DB2

B.019 Hà Nguyệt Thanh 1054030614 tn10db2

B.020 Dương Ngọc Diễm 1054030083 TAD2



B.021 Đặng Hoàng Quỳnh My 1054030393 TN10DB2

B.022 Nguyễn Hương Giang 1054030152 TN10DB2

B.023 Võ Thị Bích Trâm 1054030790 TN10DB2

B.024 TRUONG VU BANG TAM 1054012481 TN10DB03

C.019 Vương Ngọc Lý Bình 1054022012 TN10DB3

C.020 Trương Ngọc Diễm Hằng 1054062081 TN10DB3

C.021 Trịnh Thị Tuyết Loan 1054030345 TN10DB3

C.022 Trần Thị Xuân Mai 1054032376 TN10DB3

C.023 Trần Thị Như Thảo 1054030664 TN10DB3

C.024 Tôn Kim Hoàng 1054022067 TN10DB3

A.025 Phan Yến Nhi 1054010378 TN10DB03

A.026 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1054030448 TN10DB3 (TAD3)

A.027 Nguyễn Thái Trị 1054030812 TN10DB3

A.028 NGUYEN LE VAN THI 1054030682 TN10DB03

A.029 Phạm Ngọc Trúc Phương 1054022171 TAD3

A.030 PHẠM THỊ THANH NGUYÊN 1054062197 TN10DB3

B.025 Nguyễn Thị Thùy Dương 1054032129 TN10DB3

B.026 Nguyễn Công Thành 1054012510 TN10DB3

B.027 Ngô Thị Ngọc Duyên 1054030115 TN10DB3

B.028 Lê Thị Trúc Ly 10654030364 TN10DB3

B.029 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1054030453 TAD3

B.030 Nguyễn Thị Hoài 1054040125 TN10DB3

C.025 Nguyễn Kiều Mỹ Vy 1054032904 TAD3

C.026 La Khải Trung 1054030817 TN10DB3

C.027 Khúc Minh Triết 1054032795 TN10DB3

C.028 Phạm Ngọc Anh Thư 1054030726 TN10DB3

C.029 Nguyễn Thị Trang Nhung 1054032502 TN10DB3

C.030 Ngô Lâm Duy 1054030106 TAD3

A.031 HOÀNG TRẦN MINH TRANG 1054030755 TAD3 (TN10DB3)

A.032 Nguyễn Hà Thủy Tiên 1054032740 TN10DB3

A.033 Phan Diễm Phương 1054032543 TN10DB3

A.034 Nguyễn Mạnh Triều 1054032794 TN10DB3

A.035 Vương Hồ Xuân Như 1054030512 TN10DB3

A.036 Nguyễn Chí Minh Nhật 1054010369 QT10DB1

B.031 Mai Phương Diễm Khanh 1054010221 QT10ĐB1

B.032 Quách Ngọc Kiều Nhung 1054012391 QT10DB1

B.033 Võ Ngọc Trang Anh 1054010011 QT10DB1

B.034 Từ Đức Sơn 1054010465 QT10DB1

B.035 Trần Anh Khoa 1054062118 QT10DB1

B.036 NGUYỄN THÁI XUÂN TRANG 1054010604 QT10DB01

C.031 Phan Thị Ngọc Diệp 1054012066 QT10ĐB1

C.032 Phạm Hồng Ngọc 1054012343 QT10DB1

C.033 Nguyễn Xuân Tươi 1054012703 QT10DB1

C.034 Nguyễn Phạm Phương 1054010423 QT10DB1

C.035 Trần Lý Thái 1054010503 QT10DB1

C.036 nguyễn hoàng dung 1051012212 QT10DB1

A.037 Lê Đình Thiên Tân 1054010485 QT10ĐB1

A.038 Lại Thị Mỹ Hoa 1054012169 QT10DB1 (QAD1)

A.039 Đinh Thị Thu Hiền 1054012156 QT10ĐB1

A.040 Vũ Tường Duy 1054010083 QT10DB02

A.041 Võ Ngọc Chiến 1054012045 QT10DB2

A.042 Đỗ Vũ Thụy Thiên Ý 1054010759 QT10DB2

B.037 Nguyễn Hoàng Lợi 1054010285 QT10DB2

B.038 Nguyễn Phú Quý 1054012449 QT10DB2

B.039 Nguyễn Kim Khánh 1054062115 QT10DB2



B.040 Trịnh Thúy Ngân 1054022139 QT10ĐB2

B.041 TRẦN TRINH TƯỜNG 1054012705 QAD2

B.042 Trần Ngọc Trí 1054012638 QT10ĐB2

C.037 TRẦN THỊ THU HUYỀN 1054010199 QT10DB2

C.038 Nguyễn Trung Thiện 1054010542 QT10ĐB2

C.039 Tiểu Mỹ Phụng 1054010417 QT10ĐB02

C.040 Phạm Minh Thái 1054012502 QT10DB2

C.041 Phạm Anh Tuyền 1054010684 QT10ĐB2

C.042 Ninh Hoàng Dũng 1054010093 QT10ĐB02

A.043 Nguyễn Thị Lan Hương 1054012211 QAD2

A.044 Lương Thị Khánh Hoà 1054030233 QT10DB2

A.045 Nguyễn Thị Nhật Trang 1054012605 QT10DB2

A.046 Nguyễn Minh Trang 1054010602 QT10DB2

A.047 Nguyễn Đức Anh Tâm 1054010478 QAD2

A.048 Nguyễn Bùi Phi Loan 1054012273 QT10DB2

B.043 Lê Thị Lan Hương 1054012209 QT10DB2

B.044 Lê Bảo Quỳnh Châu 1054010037 QT10ĐB2

B.045 huỳnh thi kieu trang 1054010597 QT10ĐB2

B.046 Đồng Ngọc Tố Uyên 1054012707 QT10DB2

B.047 Đỗ Trọng Trương 1054010660 QADB2

B.048 ĐẶNG KHA TRÚC QUỲNH 1054010450 QAD2

C.043 Đỗ Minh Tâm 1054010475 QT10DB2

C.044 Chiêm Vĩnh Anh Thư 1054022224 QT10ĐB2

C.045 Vương khả ngân 1054040262 KT10DB1

C.046 Vũ Thùy Linh 1054040217 KT10ĐB1

C.047 VŨ THỊ TRANG 1054042466 KT10DB1

C.048 Võ Ngọc Quỳnh Trân 1054042480 KT10ĐB1

A.049 Tạ Phương Trang 1054042457 KT10DB1

A.050 Phan Hồng Trang 1054042454 KT10DB1

A.051 Phạm Thị Phương Linh 1054042213 KT10DB1

A.052 Nguyễn Thị Thu Trang 1054042452 KT10ĐB1

A.053 Nguyễn Thị Thu 1054040398 KT10ĐB1

A.054 Nguyễn Chí Công 1054040037 KT10DB1

B.049 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1054042493 KT10DB1

B.050 Nguyễn Thị Nhật Tuyền 1054010683 KT10DN1

B.051 Nguyễn Hữu Minh Tuấn 1054042496 KT10DB1

C.50 Huỳnh Thủy Tiên 1054042432 KT10DB1

C.51 Nguyễn Cẩm Bình 1054042025 KT10DB1

C.52 Hua Khiet Tam 1054040357 KT10DB1

C.53 Dương Thị Ngọc Hân 1054042101 KT10DB1

C.54 Dư Đăng Ngân 1054042254 KT10DB1


